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Mẫu đề cương chi tiết học phần thường tiếng Việt:
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 
Hướng chuyên sâu 1: Biên – Phiên dịch
Hướng chuyên sâu 2: Du lịch

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
DN94161: TIẾNG TRUNG TRUNG CẤP 2B2 (Chinese Language Skills 2B2)
   

   I. Thông tin về học phần 
· Học kì: 4
· Tín chỉ: Tổng số tín chỉ 03 (Lý thuyết 01 – Thực hành 02) 
· Giờ học tập:
· Đơn vị phụ trách: 
	Hoạt động học tập
	Giờ chuẩn (tiết)
	Giờ thực tế (tiết)

	Học lý thuyết trên lớp
	15
	15

	Làm bài tập trên lớp
	15
	25

	Thực hành ngôn ngữ/đóng vai tình huống/thảo luận trên lớp
	10
	30

	Thực tập/thực tế ngoài trường
	
	

	Kiểm tra đánh giá
	
	5

	Giờ tự học
	
	75

	Tổng số tiết
	45
	150



· Bộ môn: Tiếng Anh Chuyên nghiệp 
· Khoa: Du lịch và Ngoại ngữ
· Học phần thuộc khối kiến thức: Bắt buộc
	Đại cương □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □

	
	
	Chuyên sâu 1 □
	Chuyên sâu … □

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc √□
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □



· [bookmark: _Hlk15306703]Học phần học song hành: Không
· Học phần tiên quyết: Tiếng Trung Trung cấp 1B2
· Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Trung      √	   Tiếng Việt      
II. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLO), mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần (CLO)
2.1. Các chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PI) mà học phần đóng góp
Bảng 1. Mức độ đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT
	Mức độ đóng góp của học phần cho Chuẩn đầu ra của CTĐT

	Kiến thức chuyên môn
	
	

	PLO3. Vận dụng được những kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, thực hành tiếng, lý thuyết dịch thuật, phương pháp và kỹ thuật biên phiên dịch trong hoạt động nghề nghiệp.
	PI3.1. Vận dụng được những kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, Hán tự và ngữ dụng tiếng Trung Quốc trong hoạt động học tập và chuyên môn.
	P

	Kiến thức chuyên môn
	
	

	PLO6. Sử dụng tiếng Trung Quốc đạt trình độ tương đương bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong học tập, giao tiếp và hoạt động nghề nghiệp.
	PI6.1. Phân biệt và xử lý chính xác  thông tin chính, thông tin chi tiết bằng tiếng Trung Quốc trong giao tiếp và môi trường nghề nghiệp.
	R

	
	PI6.2. Sử dụng chính xác từ ngữ, cấu trúc câu, ngữ dụng và văn phong tiếng Trung Quốc trong học tập và công việc chuyên môn.
	R

	
	PI6.3. Diễn đạt rõ ràng bằng tiếng Trung Quốc trong các tình huống học tập và nghề nghiệp.
	R

	PLO9. Kết hợp năng lực ngôn ngữ và kỹ năng nghề nghiệp để xây dựng văn bản, khai thác thông tin và giải quyết tình huống chuyên môn trong lĩnh vực biên phiên dịch và du lịch.
	PI9.1. Soạn thảo các văn bản giao dịch, giới thiệu, thuyết minh bằng tiếng Trung Quốc phục vụ hoạt động chuyên môn.
	P

	
	PI9.2. Khai thác thông tin từ các văn bản và tình huống chuyên môn phục vụ công việc.
	R

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	
	

	PLO10. Thể hiện ý thức học tập suốt đời, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
	PI10.1. Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn.
	P


2.2. Mục tiêu của học phần
Học phần Tiếng Trung trung cấp 2B2 giúp sinh viên hoàn thiện năng lực sử dụng tiếng Trung Quốc ở trình độ trung cấp cao, phát triển đồng bộ kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; củng cố và mở rộng từ vựng, ngữ pháp, Hán tự và ngữ dụng; nâng cao khả năng khai thác thông tin, trình bày quan điểm và tạo lập văn bản phục vụ học tập, giao tiếp và hoạt động nghề nghiệp.

2.3. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của học phần (CI)
Bảng 2. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra của học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT

	Kiến thức
	
	

	CLO1. Vận dụng kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, Hán tự và ngữ dụng tiếng Trung Quốc trong học tập và giao tiếp ở trình độ 2B2.
	CI1.1. Vận dụng từ vựng, Hán tự và cấu trúc ngữ pháp trọng điểm của học phần trong nghe, nói, đọc và viết.
CI1.2. Vận dụng kiến thức ngữ dụng và phương tiện liên kết phù hợp với chủ đề và tình huống giao tiếp.
	PI3.1

	Kỹ năng
	
	

	CLO2. Phân biệt và xử lý chính xác thông tin chính, thông tin chi tiết bằng tiếng Trung Quốc trong giao tiếp và môi trường nghề nghiệp.
	CI2.1. Phân biệt ý chính, thông tin chi tiết và mối quan hệ giữa các ý trong ngữ liệu nghe/đọc ở trình độ trung cấp cao.
CI2.2. Xử lý thông tin, quan điểm và mục đích giao tiếp của người nói/tác giả trong ngữ liệu của học phần.
	PI6.1

	CLO3. Sử dụng chính xác từ ngữ, cấu trúc câu, ngữ dụng và văn phong tiếng Trung Quốc trong học tập và công việc chuyên môn.
	CI3.1. Sử dụng chính xác từ ngữ, cấu trúc câu và phương tiện liên kết trong các sản phẩm nói và viết.
CI3.2. Sử dụng ngữ dụng và văn phong phù hợp với chủ đề, đối tượng và mục đích giao tiếp.
	PI6.2

	CLO4. Diễn đạt rõ ràng bằng tiếng Trung Quốc trong các tình huống học tập và nghề nghiệp.
	CI4.1. Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc khi trao đổi, thảo luận và trình bày thông tin.
CI4.2. Trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân bằng lập luận phù hợp trong các chủ đề của học phần.
	PI6.3

	CLO5. Soạn thảo các văn bản giao dịch, giới thiệu, thuyết minh bằng tiếng Trung Quốc phục vụ hoạt động chuyên môn.
	CI5.1. Soạn thảo đoạn/bài giới thiệu hoặc thuyết minh ngắn có bố cục rõ ràng và nội dung phù hợp.
CI5.2. Soạn thảo văn bản ngắn phục vụ học tập/giao tiếp bảo đảm yêu cầu về từ ngữ, cấu trúc và văn phong.
	PI9.1

	CLO6. Khai thác thông tin từ các văn bản và tình huống chuyên môn phục vụ công việc.
	CI6.1. Khai thác thông tin chính và chi tiết từ văn bản/ngữ liệu phục vụ nhiệm vụ học tập và giao tiếp.
CI6.2. Khai thác và tổng hợp thông tin từ nguồn phù hợp để phục vụ thảo luận, thuyết trình hoặc viết.
	PI9.2

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	
	

	CLO7. Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn.
	CI7.1. Thể hiện thói quen chuẩn bị bài, hoàn thành nhiệm vụ và chủ động mở rộng vốn ngôn ngữ theo yêu cầu.
CI7.2. Thể hiện thói quen tự đánh giá, tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh phương pháp học tập.
	PI10.1



III. Nội dung tóm tắt của học phần 
DN94161 – Tiếng Trung trung cấp 2B2 – Chinese Language Skills 2B2 (Tổng số tín chỉ: 03; Lý thuyết: 01; Thực hành: 02; Giờ tự học: 75). Học phần gồm 10 bài trong giáo trình 《现代汉语高级教程（上）》 với các chủ đề văn hóa, gia đình, kiến trúc, ẩm thực, nghệ thuật, thiên nhiên, giáo dục, môi trường, di sản và văn học. Sinh viên rèn luyện tích hợp nghe, nói, đọc, viết; vận dụng từ vựng, ngữ pháp, Hán tự và ngữ dụng; khai thác thông tin, thảo luận, thuyết trình và tạo lập văn bản ở trình độ 2B2.

IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
4.1. Phương pháp giảng dạy
Thuyết giảng ngắn kết hợp phân tích ngữ liệu để làm rõ từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và ngữ dụng trọng điểm.
Tổ chức luyện nghe – nói – đọc – viết tích hợp, hoạt động cặp/nhóm, thảo luận, thuyết trình và xử lý tình huống giao tiếp.
Hướng dẫn sửa lỗi, phản hồi và luyện tập theo nhiệm vụ nhằm nâng cao độ chính xác, lưu loát và khả năng diễn đạt.
Khai thác học liệu đa phương tiện, LMS, từ điển và nguồn ngữ liệu số phục vụ học tập và tự học.
4.2. Phương pháp học tập
Chuẩn bị bài, đọc trước văn bản, tra cứu từ ngữ và cấu trúc trọng điểm.
Tích cực tham gia nghe – nói – đọc – viết, thảo luận, thuyết trình và hoạt động nhóm trên lớp.
Hoàn thành bài tập, sản phẩm nói/viết đúng tiến độ và chủ động sửa lỗi theo phản hồi.
Tự học, khai thác tài liệu/ngữ liệu phù hợp và thường xuyên tự đánh giá để nâng cao năng lực 2B2.
V. Nhiệm vụ của sinh viên 
Tham dự đầy đủ các buổi học, chuẩn bị bài và tích cực tham gia các hoạt động ngôn ngữ trên lớp.
Hoàn thành và nộp đúng hạn bài tập, sản phẩm nghe – nói – đọc – viết và nhiệm vụ cá nhân/nhóm.
Chủ động tự học, khai thác tài liệu, mở rộng từ vựng và rèn luyện kỹ năng theo yêu cầu của học phần.
VI. Phương pháp đánh giá
6.1. Thang điểm: 10
6.2. Phương pháp đánh giá
Bảng 3. Kế hoạch đánh giá và trọng số điểm
	Hoạt động đánh giá
	Chuẩn đầu ra của học phần được đánh giá
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Điểm số của hoạt động đánh giá phân bổ cho từng Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Trọng số của chỉ báo chuẩn đầu ra học phần trên điểm toàn phần (%)
	Trọng số của hoạt động đánh giá (%)
	Thời gian/Tuần học

	Đánh giá chuyên cần và tự học
	CLO7
	CI7.1
	5
	5
	10

	Tuần 1–11


	
	
	CI7.2
	5
	5
	
	

	Kiểm tra giữa học phần
	CLO1
	CI1.1
	1,5
	4,5
	30
	Sau Bài 5

	
	
	CI1.2
	1,0
	3
	
	

	
	CLO2
	CI2.1
	1,5
	4,5
	
	

	
	
	CI2.2
	1,0
	3
	
	

	
	CLO3
	CI3.1
	1,0
	3
	
	

	
	
	CI3.2
	1,0
	3
	
	

	
	CLO4
	CI4.1
	1,0
	3
	
	

	
	CLO6
	CI6.1
	1,0
	3
	
	

	Thi cuối học phần

	CLO1
	CI1.1
	0,5
	3
	60
	Theo lịch thi

	
	
	CI1.2
	0,5
	3
	
	

	
	CLO2
	CI2.1
	1,0
	6
	
	

	
	
	CI2.2
	1,0
	6
	
	

	
	CLO3
	CI3.1
	1,0
	6
	
	

	
	
	CI3.2
	1,0
	6
	
	

	
	CLO4
	CI4.1
	1,0
	6
	
	

	
	
	CI4.2
	1,0
	6
	
	

	
	CLO5
	CI5.1
	1,0
	6
	
	

	
	
	CI5.2
	1,0
	6
	
	

	
	CLO6
	CI6.1
	1,0
	6
	
	

	
	
	CI6.2
	1,0
	6
	
	

	Tổng
	
	
	
	100
	100
	



6.3. Rubric dùng cho các hoạt động đánh giá định tính
Rubric 1. Đánh giá chuyên cần và tự học
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá
	Thang đánh giá cho điểm

	
	
	
	Tốt 
8,5–10 điểm
	Khá 
6,5–8,4 điểm
	Trung bình 
4,0–6,4 điểm
	Kém 
0–3,9 điểm

	CI7.1
	Chuẩn bị bài, hoàn thành nhiệm vụ và mở rộng vốn ngôn ngữ
	0.5
	Chuẩn bị đầy đủ; hoàn thành 85–100% nhiệm vụ; chủ động khai thác tài liệu/ngữ liệu.
	Chuẩn bị khá đầy đủ; hoàn thành 65–84% nhiệm vụ.
	Chuẩn bị chưa đều; hoàn thành 40–64% nhiệm vụ.
	Thiếu chuẩn bị; hoàn thành dưới 40% nhiệm vụ hoặc vi phạm quy định.

	CI7.2
	Tự đánh giá, tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh
	0.5
	Tự đánh giá có căn cứ; tiếp nhận phản hồi tích cực; điều chỉnh rõ rệt.
	Có tự đánh giá và điều chỉnh tương đối phù hợp.
	Tự đánh giá còn chung chung; điều chỉnh chưa thường xuyên.
	Không tự đánh giá hoặc không thực hiện điều chỉnh.



Rubric 2. Kiểm tra giữa học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá
	Thang đánh giá cho điểm

	
	
	
	Tốt
8.5 – 10 điểm
	Khá 
6.5-8.4 điểm
	Trung bình 4.0-6.4 điểm
	Kém 
0-3.9 điểm

	CI1.1
	Vận dụng từ vựng, Hán tự và cấu trúc trọng điểm
	0.15
	Chính xác, linh hoạt, phù hợp ngữ cảnh.
	Khá chính xác, còn ít lỗi.
	Vận dụng được nhưng còn nhiều lỗi.
	Không vận dụng được hoặc lỗi nghiêm trọng.

	CI1.2
	Vận dụng ngữ dụng và liên kết
	0.1
	Phù hợp chủ đề/tình huống, liên kết rõ.
	Cơ bản phù hợp.
	Còn máy móc/chưa ổn định.
	Không phù hợp.

	CI2.1
	Phân biệt ý chính và thông tin chi tiết
	0.15
	Xác định đầy đủ, chính xác.
	Xác định được phần lớn thông tin.
	Chỉ nắm nội dung cơ bản.
	Không xác định được.

	CI2.2
	Xử lý quan điểm và mục đích giao tiếp
	0.1
	Xử lý chính xác, có căn cứ ngữ liệu.
	Khá chính xác.
	Còn hạn chế.
	Không nhận diện được.

	CI3.1
	Độ chính xác ngôn ngữ
	0.15
	Từ ngữ, cấu trúc và liên kết chính xác.
	Còn ít lỗi nhỏ.
	Nhiều lỗi nhưng vẫn hiểu được.
	Lỗi nghiêm trọng.

	CI3.2
	Ngữ dụng và văn phong
	0.1
	Phù hợp chủ đề, đối tượng và mục đích.
	Cơ bản phù hợp.
	Chưa nhất quán.
	Không phù hợp.

	CI4.1
	Diễn đạt khi trao đổi/thuyết trình
	0.15
	Rõ ràng, mạch lạc, tương đối lưu loát.
	Khá rõ ràng.
	Còn ngập ngừng/thiếu mạch lạc.
	Không diễn đạt được.

	CI6.1
	Khai thác thông tin từ ngữ liệu
	0.1
	Khai thác chính xác, đúng trọng tâm.
	Khai thác được phần lớn thông tin.
	Chỉ khai thác thông tin cơ bản.
	Không khai thác được.



Rubric 3. Thi cuối học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá
	Thang đánh giá cho điểm

	
	
	
	Tốt
8.5 – 10 điểm
	Khá
6.5 – 8.4 điểm
	Trung bình
4.0 – 6.4 điểm
	Kém
0 – 3.9 điểm

	CI1.1
	Vận dụng kiến thức ngôn ngữ
	0.1
	Chính xác, linh hoạt ở trình độ 2B2.
	Khá chính xác.
	Đạt cơ bản nhưng còn lỗi.
	Không đạt.

	CI1.2
	Ngữ dụng và liên kết
	0.05
	Phù hợp, mạch lạc.
	Khá phù hợp.
	Còn hạn chế.
	Không đạt.

	CI2.1
	Tiếp nhận ý chính/chi tiết
	0.1
	Chính xác, đầy đủ.
	Khá đầy đủ.
	Chỉ nắm nội dung cơ bản.
	Không đạt.

	CI2.2
	Xử lý quan điểm/mục đích
	0.1
	Chính xác, có căn cứ.
	Khá chính xác.
	Còn đơn giản.
	Không đạt.

	CI3.1
	Độ chính xác của nói/viết
	0.15
	Ngôn ngữ chính xác, mạch lạc.
	Còn ít lỗi nhỏ.
	Nhiều lỗi nhưng vẫn hiểu được.
	Không đạt.

	CI3.2
	Ngữ dụng và văn phong
	0.1
	Phù hợp với bối cảnh và thể loại.
	Khá phù hợp.
	Còn máy móc.
	Không đạt.

	CI4.1
	Diễn đạt và trình bày
	0.1
	Rõ ràng, có tổ chức.
	Khá rõ ràng.
	Còn hạn chế.
	Không đạt.

	CI4.2
	Bảo vệ quan điểm
	0.1
	Lập luận hợp lý, phản hồi phù hợp.
	Khá hợp lý.
	Lập luận đơn giản.
	Không đạt.

	CI5.1
	Soạn thảo văn bản giới thiệu/thuyết minh
	0.05
	Bố cục rõ, nội dung phù hợp.
	Khá đầy đủ.
	Đạt tối thiểu.
	Không đạt.

	CI5.2
	Soạn thảo văn bản ngắn phục vụ giao tiếp
	0.05
	Đúng mục đích, ngôn ngữ phù hợp.
	Khá phù hợp.
	Còn nhiều lỗi.
	Không đạt.

	CI6.1
	Khai thác thông tin
	0.05
	Chọn lọc đúng trọng tâm.
	Khá tốt.
	Còn rời rạc.
	Không đạt.

	CI6.2
	Tổng hợp thông tin từ nguồn phù hợp
	0.05
	Nguồn phù hợp, tổng hợp hiệu quả.
	Khá phù hợp.
	Tổng hợp còn hạn chế.
	Không đạt.



VII. Giáo trình/tài liệu tham khảo 
7.1. Giáo trình/Bài giảng
· 马树德（2015）《现代汉语高级教程（上）》，北京语言大学出版社
7.2. Tài liệu tham khảo
，北京大学出版社
· Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục (2020), Từ điển Hán Việt, NXB Khoa học xã hội



VIII. Nội dung chi tiết của học phần 
	Tuần
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp đánh giá
	Chuẩn đầu ra của học phần được đánh giá

	1
	第一课：胡同文化
CĐR bài học (LLO):
LLO1.1. Vận dụng từ vựng, Hán tự và cấu trúc 以、大、甚至、不禁; 递进复句、可能补语 trong ngữ liệu. 
LLO1.2. Phân biệt và khai thác thông tin chính, chi tiết về văn hóa Hồ Đồng Bắc Kinh. 
LLO1.3. Diễn đạt rõ ràng quan điểm về bảo tồn văn hóa đô thị truyền thống. 
LLO1.4. Soạn thảo đoạn/bài giới thiệu ngắn về một nét văn hóa truyền thống. 
	Thuyết giảng; phân tích ngữ liệu; cặp/nhóm; thảo luận.
	Quan sát; hỏi đáp; bài tập; sản phẩm nói/viết.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO7

	
	Nội dung lý thuyết (2 tiết): 以、大、甚至、不禁; 复句概说、递进复句、可能补语.
	
	
	

	
	Bài tập (3 tiết): từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu và khai thác thông tin.
	
	
	

	
	Thực hành/thảo luận (2 tiết): 胡同文化与传统城市文化保护; trình bày và viết ngắn.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (7 tiết): học từ mới, hoàn thành bài tập và bài viết.
	
	
	

	2
	第二课：普通
CĐR bài học (LLO):
LLO2.1. Vận dụng 之、至于、万一、不过、就; 反问句与陈述句转换、选择复句 trong giao tiếp và viết. 
LLO2.2. Xử lý thông tin và quan điểm trong ngữ liệu về gia đình, cuộc sống và trách nhiệm. 
LLO2.3. Trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân về giá trị gia đình. 
LLO2.4. Khai thác thông tin từ văn bản/tài liệu phục vụ thảo luận.
	Thuyết giảng; tình huống; thảo luận; luyện tập nhóm.
	Bài tập; trình bày; phản hồi.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO6, CLO7

	
	Nội dung lý thuyết (2 tiết): 之、至于、万一、不过、就; 反问句与陈述句转换、选择复句.
	
	
	

	
	Bài tập (3 tiết): từ vựng, Hán tự, ngữ pháp, nghe/đọc hiểu và chuyển đổi câu.
	
	
	

	
	Thực hành/thảo luận (2 tiết): 家庭责任与父母的付出; trình bày quan điểm.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (7 tiết): hoàn thành bài tập và chuẩn bị bài nói/bài viết.
	
	
	

	3
	第三课：《苏州园林》序
CĐR bài học (LLO):
LLO3.1. Vận dụng 必然、一律、不止、所; 配比句、解说复句、目的复句 trong đọc hiểu và diễn đạt. 
LLO3.2. Khai thác thông tin chính và chi tiết về đặc trưng kiến trúc, nghệ thuật Tô Châu viên lâm. 
LLO3.3. Diễn đạt rõ ràng quan điểm về kiến trúc truyền thống Trung Quốc. 
LLO3.4. Soạn thảo bài giới thiệu ngắn về một công trình văn hóa/kiến trúc.
	Thuyết giảng; phân tích văn bản; thuyết trình; hoạt động nhóm.
	Bài tập; bài giới thiệu; trình bày.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6, CLO7

	
	Nội dung lý thuyết (2 tiết): 必然、一律、不止、所; 配比句、解说复句、目的复句.
	
	
	

	
	Bài tập (3 tiết): từ vựng, ngữ pháp, nghe/đọc hiểu, phân tích văn bản thuyết minh.
	
	
	

	
	Thực hành/thảo luận (2 tiết): 苏州园林的艺术特色; giới thiệu một công trình văn hóa.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (7 tiết): tìm tư liệu, hoàn thành bài tập và bài giới thiệu.
	
	
	

	4
	第四课：美食与乡情
CĐR bài học (LLO):
LLO4.1. Vận dụng 偶然、白、则、向来; 假设复句 trong giao tiếp và viết. 
LLO4.2. Xử lý thông tin về ẩm thực, ký ức quê hương và bản sắc văn hóa. 
LLO4.3. Diễn đạt rõ ràng đặc điểm văn hóa ẩm thực của một địa phương/vùng miền. 
LLO4.4. Soạn thảo bài giới thiệu ngắn về một món ăn hoặc nét văn hóa địa phương.
	Thuyết giảng; tình huống; thảo luận; trình bày.
	Bài tập; sản phẩm nói/viết.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO7

	
	Nội dung lý thuyết (2 tiết): 偶然、白、则、向来; 假设复句.
	
	
	

	
	Bài tập (3 tiết): từ vựng, ngữ pháp, nghe/đọc hiểu và xử lý thông tin văn hóa ẩm thực.
	
	
	

	
	Thực hành/thảo luận (2 tiết): 美食、乡情与地方文化; giới thiệu món ăn/văn hóa địa phương.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (7 tiết): hoàn thành bài tập và chuẩn bị bài giới thiệu.
	
	
	

	5
	第五课：城市票友
CĐR bài học (LLO):
LLO5.1. Vận dụng 如何、便、还是; 相互动词、紧缩复句、直接引语与间接引语转换 trong ngữ liệu. 
LLO5.2. Phân biệt và khai thác thông tin về nghệ thuật truyền thống và đời sống văn hóa đô thị. 
LLO5.3. Trình bày quan điểm về vai trò của nghệ thuật truyền thống trong đời sống hiện đại.
4) LLO5.4. Khai thác tài liệu phục vụ thảo luận về bảo tồn nghệ thuật truyền thống.
	Thuyết giảng; phân tích ngữ liệu; thảo luận; phản biện.
	Bài tập; thảo luận; khai thác nguồn.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO6, CLO7

	
	Nội dung lý thuyết (2 tiết): 如何、便、还是; 相互动词、紧缩复句、直接引语与间接引语转换.
	
	
	

	
	Bài tập (3 tiết): từ vựng, ngữ pháp, nghe/đọc hiểu và chuyển đổi lời dẫn.
	
	
	

	
	Thực hành/thảo luận (2 tiết): 城市票友与传统艺术的传承; thảo luận và phản hồi.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (7 tiết): hoàn thành bài tập, tìm tư liệu và ôn giữa kỳ.
	
	
	

	KT
	Ôn tập và kiểm tra giữa học phần
CĐR bài học (LLO):
LLOKT.1. Vận dụng kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng tiếp nhận đã học để giải quyết nhiệm vụ tổng hợp. 
LLOKT.2. Diễn đạt và khai thác thông tin phù hợp trong các phần kiểm tra theo yêu cầu.
Ôn tập (2 tiết): hệ thống Bài 1–5; luyện từ vựng, ngữ pháp, nghe/đọc hiểu và diễn đạt.
Kiểm tra giữa học phần (3 tiết): đánh giá tích hợp kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng.
Nội dung tự học (5 tiết): chuẩn bị cho bài 6.
	Ôn tập có hướng dẫn; luyện tập tổng hợp; tổ chức kiểm tra.
	Kiểm tra giữa học phần.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO6

	6
	第六课：清塘荷韵
CĐR bài học (LLO):
LLO6.1. Vận dụng 大概、总算、究竟、其、难以; 概数、条件复句、趋向补语引申用法 trong ngữ liệu. 
LLO6.2. Khai thác thông tin và hình ảnh nghệ thuật trong văn bản về thiên nhiên, hoa sen. 
LLO6.3. Diễn đạt cảm nhận về vẻ đẹp thiên nhiên và ý nghĩa biểu tượng của hoa sen. 
LLO6.4. Soạn thảo đoạn/bài cảm nhận ngắn về một hình tượng thiên nhiên.
	Phân tích văn bản; thảo luận; trình bày; viết theo nhiệm vụ.
	Bài tập; trình bày; bài cảm nhận.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6, CLO7

	
	Nội dung lý thuyết (1 tiết): 大概、总算、究竟、其、难以; 概数、条件复句、趋向补语新的引申用法.
	
	
	

	
	Bài tập (2 tiết): từ vựng, ngữ pháp, đọc/nghe hiểu và phân tích hình tượng.
	
	
	

	
	Thực hành/thảo luận (4 tiết): 荷花的特点与文化意象; trình bày, thảo luận và viết cảm nhận.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (7 tiết): hoàn thành bài tập và bài viết.
	
	
	

	7
	第七课：幼学记事
CĐR bài học (LLO):
LLO7.1. Vận dụng 绝对、然、分别、尚且、根本; 多重定语、因果复句、趋向补语引申用法 trong giao tiếp và viết. 
LLO7.2. Xử lý thông tin trong ngữ liệu về giáo dục, tuổi thơ và trải nghiệm học tập. 
LLO7.3. Diễn đạt rõ ràng một trải nghiệm học tập hoặc kỷ niệm đáng nhớ.
LLO7.4. Soạn thảo bài kể/chia sẻ ngắn về trải nghiệm học tập.
	Thuyết giảng ngắn; kể chuyện; thảo luận; phản hồi.
	Bài tập; bài nói; bài viết.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO7

	
	Nội dung lý thuyết (1 tiết): 绝对、然、分别、尚且、根本; 多重定语、因果复句、趋向补语的引申用法.
	
	
	

	
	Bài tập (2 tiết): từ vựng, ngữ pháp, nghe/đọc hiểu và sắp xếp thông tin.
	
	
	

	
	Thực hành/thảo luận (4 tiết): 我与老师的故事 / 难忘的学习经历; kể chuyện, trao đổi và viết.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (7 tiết): hoàn thành bài tập và chuẩn bị bài kể.
	
	
	

	8
	第八课：海洋与生命
CĐR bài học (LLO):
LLO8.1. Vận dụng 以、为（wéi）、不如、得以; 转折复句、表示比较的方法 trong ngữ liệu. 
LLO8.2. Phân biệt và khai thác thông tin về môi trường biển, sinh thái và khoa học tự nhiên. 
LLO8.3. Trình bày quan điểm về vai trò của biển, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 
LLO8.4. Khai thác/tổng hợp thông tin từ nguồn phù hợp để phục vụ thảo luận. 
	Phân tích ngữ liệu; thuyết trình; tranh luận; học theo nhiệm vụ.
	Bài tập; thuyết trình; sản phẩm tổng hợp.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO6, CLO7

	
	Nội dung lý thuyết (1 tiết): 以、为（wéi）、不如、得以; 转折复句、表示比较的方法.
	
	
	

	
	Bài tập (2 tiết): từ vựng, ngữ pháp, nghe/đọc hiểu và khai thác thông tin khoa học phổ thông.
	
	
	

	
	Thực hành/thảo luận (4 tiết): 海洋、生命与可持续发展; thuyết trình, tranh luận và tổng hợp thông tin.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (7 tiết): tìm tư liệu, hoàn thành bài tập và chuẩn bị thuyết trình.
	
	
	

	9
	第九课：敦煌艺术的特色
CĐR bài học (LLO):
LLO9.1. Vận dụng 之、甚、随、出于; 并列复句、助动词“应该/应当/应/该”及其否定形式 trong ngữ liệu.
LLO9.2. Khai thác thông tin về nghệ thuật, di sản và giá trị du lịch của Đôn Hoàng.
LLO9.3. Diễn đạt và bảo vệ quan điểm về giá trị, bảo tồn di sản văn hóa. 
LLO9.4. Soạn thảo bài thuyết minh ngắn về một điểm đến/di sản văn hóa.
	Phân tích văn bản; thuyết minh; thảo luận; khai thác nguồn.
	Bài tập; bài thuyết minh; trình bày.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6, CLO7

	
	Nội dung lý thuyết (1 tiết): 之、甚、随、出于; 并列复句、助动词“应该、应当、应、该”及其否定形式.
	
	
	

	
	Bài tập (2 tiết): từ vựng, ngữ pháp, nghe/đọc hiểu và khai thác thông tin văn hóa – du lịch.
	
	
	

	
	Thực hành/thảo luận (4 tiết): 敦煌艺术与文化遗产保护; thuyết minh một điểm đến/di sản.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (7 tiết): sưu tầm tư liệu, hoàn thành bài thuyết minh.
	
	
	

	10
	第十课：药
CĐR bài học (LLO):
LLO10.1. Vận dụng 倒（dào）、一旦、只是、就是、未; 连贯复句、象声词的使用 trong đọc hiểu và viết. 
LLO10.2. Xử lý thông tin, thông điệp và vấn đề xã hội được phản ánh trong tác phẩm《药》. 
LLO10.3. Diễn đạt và bảo vệ quan điểm về giá trị nhân văn và vấn đề xã hội trong tác phẩm. 
LLO10.4. Soạn thảo bài cảm nhận/bình luận ngắn về tác phẩm văn học. 
	Phân tích văn bản; thảo luận; phản biện; viết theo nhiệm vụ.
	Bài tập; phản biện; bài bình luận.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO7

	
	Nội dung lý thuyết (1 tiết): 倒（dào）、一旦、只是、就是、未; 连贯复句、象声词的使用.
	
	
	

	
	Bài tập (2 tiết): từ vựng, ngữ pháp, đọc/nghe hiểu, phân tích nội dung và hàm ý.
	
	
	

	
	Thực hành/thảo luận (4 tiết): 鲁迅《药》的主题、人物与社会意义; phản biện và viết bình luận.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (7 tiết): hoàn thành bài tập, bài bình luận và hệ thống hóa toàn học phần.
	
	
	





IX. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học học phần
Phòng học có máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh và Internet phục vụ nghe, trình chiếu, thảo luận và thuyết trình.
Giáo trình, từ điển, tài liệu tham khảo, ngữ liệu âm thanh/văn bản và học liệu số phục vụ rèn luyện tiếng Trung trình độ 2B2.
Hệ thống VNUA-LMS và các công cụ số phù hợp phục vụ giao nhiệm vụ, nộp sản phẩm, phản hồi và tự học.

	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên) 






	Hà Nội, ngày          tháng           năm
GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN
 (Ký và ghi rõ họ tên)

	
	TRƯỞNG KHOA  
(Ký và ghi rõ họ tên)


















PHỤ LỤC
THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

Giảng viên phụ trách học phần 
	Họ và tên: Nhữ Thị Lan Phương
	Học hàm, học vị: Tiến sĩ

	Địa chỉ cơ quan: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Điện thoại liên hệ: 0936 604 566

	Email: xiaofang025@gmail.com
	Trang web: https://dlnn.vnua.edu.vn/

	Cách liên lạc với giảng viên: điện thoại hoặc email



Giảng viên giảng dạy học phần
	Họ và tên: Vũ Thị Ngọc Dung
	Học hàm, học vị: Tiến sĩ

	Địa chỉ cơ quan: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Điện thoại liên hệ: 0915 073 923

	Email: vungocdunghn@gmail.com
	Trang web: https://dlnn.vnua.edu.vn/

	Cách liên lạc với giảng viên: điện thoại hoặc email



Giảng viên giảng dạy học phần
	Họ và tên: Trần Thị Phượng
	Học hàm, học vị: Thạc sĩ

	Địa chỉ cơ quan: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Điện thoại liên hệ: 0962 064 450

	Họ và tên: Trần Thị Phượng
	Học hàm, học vị: Thạc sĩ

	Cách liên lạc với giảng viên: điện thoại hoặc email



Giảng viên hỗ trợ /trợ giảng (nếu có)
	Họ và tên:
	Học hàm, học vị:

	Địa chỉ cơ quan:
	Điện thoại liên hệ:

	Email:
	Trang web: (Đưa tên website của Khoa; website cá nhân – nếu có)

	Cách liên lạc với giảng viên:
(nêu rõ hình thức liên lạc giữa sinh viên với giảng viên/trợ giảng)


CÁC LẦN CẢI TIẾN
(Đề cương được cải tiến hàng năm theo qui định của Học Viện)

Cập nhật năm 2025:
Xây dựng lần đầu.
Cập nhật năm 2026:
[bookmark: _Hlk232925401]Cập nhật theo Mẫu 01.ĐBCL_ĐCHP_TV_06.01.2026; điều chỉnh hệ PLO/PI theo chuẩn đầu ra CTĐT ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; xây dựng lại CLO, CI, kế hoạch đánh giá, rubric và nội dung chi tiết học phần theo định hướng chuẩn đầu ra.
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